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 HỌC KỲ:  I   	NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 
	Học phần: PHÁP LUẬT 
	Lớp:  18C1… , Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 	Đề số 01 

	Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh được sử dụng tài liệu) 

Câu 1: (3.0 điểm)
Nhận định đúng - sai ? giải thích rõ tại sao ?.  
1. Thuế dùng vào một mục đích duy nhất là để nuôi sống bộ máy nhà nước. 
1. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương. 
1. Cá nhân từ đủ 14 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi hành vi phạm tội của mình 
Câu 2: (3.0 điểm)
Hãy trình bày hệ thống các cơ quan quyền lực Nhà nước của Việt Nam. 
Câu 3: (4.0 điểm)  
So sánh những đặc điểm chung & đặc điểm riêng của quy phạm pháp luật so với quy phạm đạo đức 
_______Hết_______
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	[bookmark: _GoBack]Nhận định đúng - sai, giải thích:
	3,0

	
	a
	Sai
Bởi vì: Thuế ngoài dùng vào việc nuôi sống bộ máy nhà nước, nó cũng được dùng để điều tiết các chính sách xã hội như xây dựng, bệnh viện, trường học …
	0.5
0.5

	
	b
	Đúng
Bởi vì: theo quy định Hiến pbáp năm 2013, thì Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương
	0.5
0.5

	
	c
	Sai .
Bởi vì: căn cứ vào Bộ luật hình sự thì cá nhân từ đủ 14 tuổi chỉ chịu trách nhiệm về tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng với lỗi cố ý.
	0.5
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	Trình bày hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước của Việt Nam
	3.0

	
	a.
	Quốc hội
Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương, là cơ quan lập hiến và lập pháp…
Thực hiện việc giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Bộ máy Nhà nước, quyết định những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất của đất nước,…
	0.5
0,5
0,5

	
	b.
	Hội đồng nhân dân: (cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương)
Gồm có 03 cấp: Cấp tỉnh: có tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. Cấp huyện: có quận/huyện/thành phố/thị xã. Cấp xã: gồm xã/phường/thị trấn
Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, thực hiện chức năng giám sát hoạt động của UBND …
	0.5

0.5
0,5
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	So sánh những đặc điểm chung & đặc điểm riêng của quy phạm pháp luật so với quy phạm đạo đức .
	4.0

	
	
a
	Chung: Căn cứ vào tính quy phạm phổ biến:
Nó định hướng hành vi con người, tạo ra giá trị chuẩn mực, khuân mẫu cụ thể rõ rang mà chủ thể phân biệt được đúng sai.
	0.5
0.5

	
	



b
	Riêng: Tính xác định về hình thức
Đạo đức: Không thành văn (văn hóa truyền miệng, phong tục tập quán…)
Pháp luật:  Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (thành văn), tập quán pháp và tiền lệ pháp (án lệ)
	05
0.5

	
	
	Riêng: tính đảm bảo biện pháp thực hiện:
Đạo đức: Dư luận xã hội, lương tâm điều chỉnh, tự nguyện
Pháp luật: Dựa trên Bộ máy cưỡng chế đặc biệt
	0.5
0.5

	
	
	Riêng: Tính bền vững
Đạo đức: Nguồn gốc giá trị lâu dài
Pháp luật: Có thể không bền vững – vd: pháp luật của nhà nước chủ nô, pháp luật nhà nước phong kiến quân chủ tuyệt đối
	0.5
0.5

	
	
	TỔNG CỘNG 
	10 ĐIỂM 


		
Ghi chú: Nếu thí sinh có cách giải/ trả lời khác tương đương thì cán bộ chấm thi có thể cân nhắc cho điểm tương đương.
_______Hết_______
        PHỤ TRÁCH BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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